
Model Công suất (Kw)
Điện áp 

(V)

Ống xả 

(mm)

Q max 

(m3/h)

H max 

(m)

Giá Bán 

VNĐ

DPVN.D1005.N 0.5HP - 0.37Kw 220 27 2 12 1.650.000

DPVN.D1010.N 1HP - 0.75Kw 220 27 5 22 1.900.000

DPVN.D1015.N 1.5HP -  1.1Kw 220 34 14 30 2.400.000

DPVN.D3020.N 2HP - 1.5Kw 220 42 25 35 3.000.000

DPVN.D1025.N 2.5HP -1.85KW 220 42 27 35 3.300.000

DPVN.D3030.N 3HP - 2.2Kw 380 42 30 32 3.600.000

DPVN.D3030.N 3HP - 2.2Kw 220 42 30 32 4.000.000

DPVN.D3040.N 4HP - 3Kw 380 50 35 35 4.800.000

DPVN.D3050.N 5HP - 3.7Kw 380 50 40 40 5.100.000

DPVN.D3070.N 7HP - 5.5Kw 380 50 45 45 6.800.000

DPVN.D3100.N 10HP - 7.5Kw 380 60 70 45 10.700.000

DPVN.D3150.N 15HP - 11Kw 380 60 85 50 18.600.000

DPVN.D3200.N 20HP - 15Kw 380 60 92 55

Máy bơm nước Daphovina sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội 

Thời gian bảo hành: 12 tháng

CÔNG TY TNHH ABCXYZ VIỆT NAM

Trụ sở 1: Số 271 Giáp Nhất – Nhân Chính – Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở 2: Số 6 Ngõ 58 Phố Cầu Am – Hà Đông - Hà Nội

Hotline: 096.18.13.114 - 0978.702.058 – 0915.171.594

Mail: kinhdoanh@vinabom.com – info@maybomhanoi.vn

Website: Vinabom.com – Maybomhanoi.vn

BẢNG GIÁ MÁY BƠM CHÌM CỘT ÁP CAO DAPHOVINA VIỆT NAM 
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